
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp

1 2121120193 Nguyễn Kim Bình CCQ2112F

2 2121120171 Phạm Thị Yến Chi CCQ2112E

3 2121120185 Nguyễn Thị Kim Chi CCQ2112F

4 2121120196 Phạm Trung Dương CCQ2112F

5 2121120194 Nguyễn Thị Mỹ Duyên CCQ2112F

6 2121120168 Lê Võ Tuyền Giang CCQ2112E

7 2121120153 Lê Văn Hiệp CCQ2112E

8 2121120184 Nguyễn Thị Thu Hiệp CCQ2112F

9 2121120148 Trần Thị Lý Hòa CCQ2112E

10 2121120149 Ngô Kim Huệ CCQ2112E

11 2121120179 Võ Vương Huy CCQ2112F

12 2121120173 Nguyễn Tố Linh CCQ2112E

13 2121120167 Đào Tuyết Kim Loan CCQ2112E

14 2121120201 Chế Lê My CCQ2112F

15 2121120192 Phạm Thị Thanh Nhàn CCQ2112F

16 2121120142 Nguyễn Phan Hồng Phương CCQ2112E

17 2121120160 Đỗ Thị Thu Phương CCQ2112E

18 2121120189 Nguyễn Thanh Sang CCQ2112F

19 2121120146 Bùi Thị Ngọc Thảo CCQ2112E

20 2121120198 Đặng Thị Kim Thoa CCQ2112F

21 2121120169 Lê Thị Thanh Thúy CCQ2112E

22 2121120158 Nguyễn Hữu Trọng CCQ2112E

23 2121120197 Nguyễn Thị Thanh Trúc CCQ2112F

24 2119120170 Bùi Văn Tuấn CCQ1912E

25 2121120181 Cao Thị Kim Vân CCQ2112F

26 2121120206 Võ Khánh Văn CCQ2112F

49 2121120232 Nguyễn Thị Ngọc Trâm CCQ2112G

50 2121120595 Trương Thị Bích Trâm CCQ2112M

51 2121120456 Lê Thùy Trang CCQ2112N

52 2121120481 Bùi Thị Quỳnh Trang CCQ2112N

53 2121120458 Phạm Thị Lan Trinh CCQ2112N

54 2121120475 Trương Thị Ngọc Trinh CCQ2112N

55 2121120151 Nguyễn Thị Thanh Trúc CCQ2112E

56 2121120430 Nguyễn Đang Trường CCQ2112M

57 2121120472 Lê Thị Cẩm Tú CCQ2112N

58 2121120476 Phạm Phan Ngọc Tú CCQ2112N

59 2121120469 Nguyễn Thị Kim Tuyến CCQ2112N

60 2121120424 Huỳnh Thị Minh Tuyền CCQ2112M

22 2121120325 Quách Thị Hạnh Tiên CCQ2112J

23 2121120348 Trương Thị Kim Tiền CCQ2112J
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24 2121120338 Ngô Thị Thùy Trang CCQ2112J

25 2121120647 Trần Văn Tráng CCQ2112I

26 2121120303 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn CCQ2112I

27 2121120283 Đào Thị Phương Uyên CCQ2112I

28 2121120435 Trần Thị Thúy Vi CCQ2112I

29 2121120292 Lê Hiền Vy CCQ2112I

30 2121120306 Lê Thị Thanh Vy CCQ2112I

31 2121120345 Nguyễn Hoa Nhật Vy CCQ2112J


